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Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 Chào cờ-NTNKiều Chào cờ-BTLTrang Chào cờ-LHDiễm Chào cờ-LTrực Chào cờ-NDTuyết Chào cờ-HTNNhư Chào cờ-LTGương Chào cờ-NTDiễm

2 SHL-NTNKiều SHL-BTLTrang SHL-LHDiễm SHL-LTrực SHL-NDTuyết SHL-HTNNhư SHL-LTGương SHL-NTDiễm
3 Anh Văn-KTQNhi Toán-LHDiễm Ngữ văn-PTHYến Tin học-PTAĐào Sinh học-TNĐKhánh Ngữ văn-VMVân Anh Văn-LTGương Hóa học-NNTuyết

4 Tin học-LNYThanh Ngữ văn-BTLTrang Ngữ văn-PTHYến Vật lí-TTNThắm Hóa học-NDTuyết Anh Văn-NTTVân Ngữ văn-NTPLan Ngữ văn-VMVân

5 Toán-NTHạnh Ngữ văn-BTLTrang Hóa học-LPNgọc Ngữ văn-LVTốt Anh Văn-LTGương Anh Văn-NTTVân Ngữ văn-NTPLan Ngữ văn-VMVân
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1
2
3
4
5

2

C

1 Hóa học-NTNKiều Ngữ văn-BTLTrang Sinh học-NTDChi Công nghệ-LSAn Anh Văn-LTGương Anh Văn-NTTVân Ngữ văn-NTPLan GD QP-AN-VTTuân

2 GD QP-AN-PTHNhung Ngữ văn-BTLTrang Sinh học-NTDChi Sinh học-TNĐKhánh Anh Văn-LTGương Anh Văn-NTTVân Ngữ văn-NTPLan Sinh học-TNHThơ

3 Ngữ văn-NTKHằng Sinh học-NĐDHồng Thể dục-PTHNhung Ngữ văn-LVTốt Sinh học-TNĐKhánh Công nghệ-LSAn Anh Văn-LTGương Hóa học-NNTuyết

4 Vật lí-NHPhúc Hóa học-LPNgọc Thể dục-PTHNhung Anh Văn-LTrực Ngữ văn-BTLTrang Ngữ văn-VMVân Hóa học-NDTuyết GDCD-PTOanh

5 Vật lí-NHPhúc Anh Văn-TTTTrà Ngữ văn-PTHYến Anh Văn-LTrực Ngữ văn-BTLTrang Ngữ văn-VMVân Hóa học-NDTuyết Anh Văn-NTTVân
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2
3
4
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1 Sinh học-MHTuấn Toán-LHDiễm Lịch Sử-PTĐAn Toán-DĐKim Anh Văn-LTGương Toán-HTNPhượng Sinh học-TNHThơ Thể dục-NTYTươi

2 Sinh học-MHTuấn Toán-LHDiễm Công nghệ-LSAn Toán-DĐKim Toán-NĐKhoa Tin học-LNYThanh Sinh học-TNHThơ Thể dục-NTYTươi

3 Toán-NTHạnh Sinh học-NĐDHồng Toán-LHDiễm Lịch Sử-PTĐAn Toán-NĐKhoa GDCD-ƯHNHiền Toán-MHPhú Toán-HTNPhượng

4 Công nghệ-LSAn GDCD-NRĐMin Anh Văn-TTTTrà GD QP-AN-PTHNhung GD QP-AN-LPNhật Lịch Sử-PTĐAn Anh Văn-LTGương Anh Văn-NTTVân

5 Anh Văn-KTQNhi Tin học-PTAĐào Địa Lí-NHThắng Sinh học-TNĐKhánh Công nghệ-LSAn GD QP-AN-LPNhật Anh Văn-LTGương Anh Văn-NTTVân

S

1
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4
5

4

C

1 Hóa học-NTNKiều Hóa học-LPNgọc GD QP-AN-PTHNhung Hóa học-LNCường Toán-NĐKhoa Ngữ văn-VMVân Thể dục-NTYTươi Địa Lí-NTDiễm

2 Anh Văn-KTQNhi Anh Văn-TTTTrà Hóa học-LPNgọc Hóa học-LNCường Vật lí-BTÁPhương Sinh học-HTNNhư Thể dục-NTYTươi Sinh học-TNHThơ

3 Anh Văn-KTQNhi Địa Lí-NTDiễm Anh Văn-TTTTrà Thể dục-PTHNhung Ngữ văn-BTLTrang Sinh học-HTNNhư Toán-MHPhú Vật lí-NHPhúc
4 Địa Lí-NHThắng Vật lí-TTNThắm Anh Văn-TTTTrà Thể dục-PTHNhung Thể dục-NHNam Toán-HTNPhượng Lịch Sử-LTHồng Ngữ văn-VMVân

5 Ngữ văn-NTKHằng GD QP-AN-PTHNhung Vật lí-TTNThắm Địa Lí-NHThắng Thể dục-NHNam Toán-HTNPhượng Lịch Sử-LTHồng Ngữ văn-VMVân
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1 Ngữ văn-NTKHằng Lịch Sử-NHạnh Tin học-TQChiến Ngữ văn-LVTốt Toán-NĐKhoa Vật lí-BTTLinh Địa Lí-ĐTHậu Vật lí-NHPhúc
2 Ngữ văn-NTKHằng Vật lí-TTNThắm Lịch Sử-PTĐAn GDCD-ƯHNHiền Toán-NĐKhoa Toán-HTNPhượng GD QP-AN-LPNhật Tin học-LNYThanh

3 Lịch Sử-PTĐAn Hướng nghiệp-LQNinh Toán-LHDiễm Toán-DĐKim Địa Lí-DPKhánh Toán-HTNPhượng Vật lí-BTTLinh Lịch Sử-LTHồng

4 Hướng nghiệp-LQNinh Lịch Sử-NHạnh Toán-LHDiễm Vật lí-TTNThắm Lịch Sử-PTĐAn Thể dục-NHNam Vật lí-BTTLinh Toán-HTNPhượng

5 Toán-NTHạnh Toán-LHDiễm Vật lí-TTNThắm Lịch Sử-PTĐAn GDCD-ƯHNHiền Thể dục-NHNam Toán-MHPhú Toán-HTNPhượng
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3
4
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C

1 Toán-NTHạnh Toán-LHDiễm Anh Văn-TTTTrà Anh Văn-LTrực Ngữ văn-BTLTrang Địa Lí-ĐTHậu Tin học-PTAĐào Toán-HTNPhượng

2 Toán-NTHạnh Anh Văn-TTTTrà Toán-LHDiễm Anh Văn-LTrực Vật lí-BTÁPhương Vật lí-BTTLinh Công nghệ-LSAn Toán-HTNPhượng

3 GDCD-ƯHNHiền Anh Văn-TTTTrà Toán-LHDiễm Ngữ văn-LVTốt Tin học-PTAĐào Lịch Sử-PTĐAn GDCD-NRĐMin Anh Văn-NTTVân

4 Lịch Sử-PTĐAn Công nghệ-LSAn GDCD-ƯHNHiền Toán-DĐKim Hóa học-NDTuyết Hóa học-NNTuyết Toán-MHPhú Lịch Sử-LTHồng

5 Ngữ văn-PTHYến Toán-DĐKim Lịch Sử-PTĐAn Hóa học-NNTuyết Toán-MHPhú Công nghệ-LSAn
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Thứ Buổi Tiết 12A9 12A10

1 Chào cờ-NTPLan Chào cờ-NHạnh

2 SHL-NTPLan SHL-NHạnh
3 Anh Văn-LTrực Sinh học-NĐDHồng

4 Toán-PLTQuang Lịch Sử-NHạnh

5 Sinh học-NĐDHồng Anh Văn-KTQNhi

S

1
2
3
4
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C

1 Vật lí-BTÁPhương Thể dục-NTYTươi

2 Anh Văn-LTrực Thể dục-NTYTươi

3 Ngữ văn-NTPLan Ngữ văn-PTHYến

4 Thể dục-NTYTươi Ngữ văn-PTHYến

5 Thể dục-NTYTươi Hóa học-NTNKiều

S

1
2
3
4
5
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C

1 Toán-PLTQuang Toán-VTTThúy

2 Toán-PLTQuang Địa Lí-DPKhánh

3 Địa Lí-DPKhánh Công nghệ-LSAn

4 Sinh học-NĐDHồng Anh Văn-KTQNhi

5 GDCD-PTOanh Sinh học-NĐDHồng

S

1
2
3
4
5

4

C

1 Toán-PLTQuang GD QP-AN-VTTuân

2 Hóa học-NNTuyết Hóa học-NTNKiều

3 Hóa học-NNTuyết Lịch Sử-NHạnh

4 Ngữ văn-NTPLan Anh Văn-KTQNhi

5 Ngữ văn-NTPLan Anh Văn-KTQNhi

S

1
2
3
4
5

5

C

1 Toán-PLTQuang GDCD-PTOanh

2 GD QP-AN-VTTuân Tin học-TQChiến

3 Ngữ văn-NTPLan Toán-VTTThúy

4 Lịch Sử-LTHồng Toán-VTTThúy

5 Lịch Sử-LTHồng Vật lí-NHPhúc
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3
4
5
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1 Vật lí-BTÁPhương Ngữ văn-PTHYến

2 Tin học-PTAĐào Ngữ văn-PTHYến

3 Công nghệ-LSAn Vật lí-NHPhúc
4 Anh Văn-LTrực Toán-VTTThúy

5 Anh Văn-LTrực Toán-VTTThúy
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